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I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể khác với các hình thức còn lại?
	A.  Sử dụng pháp luật.                	B.  Thi hành pháp luật.
	C.  Tuân thủ pháp luật.	D.  Áp dụng pháp luật.                    
Câu 2:  Dựa vào cơ sở nào sau đây để nhà nước xây dựng pháp luật?
	A.  Ý thức của con người.
	B.  Hệ thống quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung.
	C.  Quy tắc xử sự cao đẹp của xã hội.
	D.  Hệ thống những quy định của người có học thức cao.
Câu 3:  Các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ của mình, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. Nội dung này thể hiện hình thức nào sau đây của pháp luật?
	A.  Tuân thủ pháp luật.	B.  Thi hành pháp luật.
	C.  Áp dụng pháp luật.	D.  Sử dụng pháp luật.
Câu 4:  Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?
	A.  13 chương, 122 điều.	B.  11 chương, 120 điều.
	C.  14 chương, 123 điều.	D.  12 chương, 121 điều.
Câu 5:  Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
	A.  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa	B.  Cộng hoà hỗn hợp.
	C.  Cộng hoà nghị viện nhân dân.	D.  Cộng hoà dân chủ nhân dân.
Câu 6: Công dân sử dụng pháp luật để
	A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.	B. làm điều mình muốn.
	C. bảo vệ quyền lợi của mình.	D. tự do làm những điều mình thích.
Câu 7:  Quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp Việt Nam bao gồm mấy bước được quy định trong Hiến pháp?
	A.  8 bước.            	B.  7 bước.                  
	C.  5 bước.	D.  6 bước.            
Câu 8:  Theo Hiến pháp 2013 thì lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm
	A.  đất liền, hải đảo, vùng núi và vùng trời.	B.  đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
	C.  đất liền, hải đảo, vùng biển và núi.		D.  đất liền, vùng núi, vùng biển và vùng trời.
Câu 9: Văn bản quy phạm pháp luật là?
	A. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, thủ tục quy định trong Luật này.
	B. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.
	C. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.
	D. Văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.
Câu 10: Văn bản dưới luật nào thấp nhất trong sơ đồ hệ thống pháp luật Việt Nam?
	A. Nghị quyết của HĐND cấp Huyện.		B. Nghị quyết của HĐND cấp Tỉnh.
	C. Quyết định của UBND cấp Huyện.            	D. Quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã.     
Câu 11: Nội dung nào sau đây thuộc cấu trúc hệ thống pháp luật?
	A. Quy tắc xử sự chung.                          	B. Chế định pháp luật.            
	C. Quy định chung ở nhiều nơi.     	D. Áp dụng với tất cả các đối tượng.
Câu 12: Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức là	
	A.  thực hiện pháp luật.	B.  thi hành pháp luật.
	C.  tuân thủ pháp luật.	D.  áp dụng pháp luật.
Câu 13:  Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?
	A.  Nhân dân.	B.  Công nhân.	C.  Trí thức	D.  Nông dân.
Câu 14: Phương tiện hữu hiệu nhất để nhà nước quản lí xã hội là
	A. kế hoạch.	B. pháp luật.                    
	C. nội quy.                         	D. quy định.
Câu 15: Tính đến nay nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?
	A.  2.               	B.  5.         
	C.  3.                    	D.  4.                
Câu 16: Văn bản luật do cơ quan nào ban hành?
	A.  Đảng.                           	B.  Nhà nước.              
	C.  Hội đồng nhân dân.	D.  Quốc hội.              
Câu 17: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện hình thức áp dụng pháp luật?
	A.  Cơ quan thuế ra quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh trốn thuế.
	B.  Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
	C.  Người kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
	D.  Công dân A gửi đơn tố cáo công ty Vedan thải chất thải ra môi trường. 
Câu 18: Em hãy cho biết ý kiến nào sau đây đúng?
	A. Chỉ có công dân tham gia các hoạt động kinh tế mới cần đến pháp luật.
	B. Pháp luật là phương tiện để bảo vệ lợi ích của một nhóm người trong xã hội.
	C. Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
	D. Công dân khi đủ 18 tuổi trở lên mới phải thực hiện đúng pháp luật. 
Câu 19:  Hiến pháp năm 2013 là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước gắn với
	A.  công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
	B.  hiện đại hóa đất nước.
	C.  hòa bình độc lập, dân tộc.
	D.  xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Câu 20:  Soạn thảo dự thảo Hiến pháp là bước mấy của quy trình làm và sửa đổi Hiến pháp?
	A.  Bước 4.	B.  Bước 1.	C.  Bước 2.	D.  Bước 3.
Câu 21: Năm nay, Hoa lên lớp 10 do nhà khá xa trường nên ba có ý định cho Hoa nghỉ học, vì cũng có nghĩ rằng con gái không nên học nhiều. Trong trường hợp này Hoa có thể dung pháp luật để
	A. thuyết phục gia đình cho mình đi học.	B. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
	C. bác bỏ lí do không cho đi học của gia đình.D. thách thức sự cấm đoán của gia đình.
Câu 22: Do ông K có việc gấp nên khi đến ngã tư đang đèn đỏ, quan sát ít xe cộ nên ông K đã vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Dù đã giải thích nguyên nhân nhưng ông K không được cảnh sát giao thông thông cảm. Cảnh sát giao thông xử phạt ông K thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
	A. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. 	B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
	C. Tính quyền lực bắt buộc chung.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 23: Đâu là văn bản dưới luật?
	A.  Hiến pháp.                             	B.  Lệnh.                              
	C.  Bộ luật.	D.  Luật.                                 
Câu 24: Hành vi nào là biểu hiện của hình thức thi hành pháp luật ?
	A.  Nộp thuế đúng thời gian quy định.
	B.  Tố cáo người lấy trộm tài sản công cộng.
	C.  Không đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường phố.
	D.  Thanh tra giao thông phạt người buôn bán lấn chiếm vỉa hè.
Câu 25:  Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo
	A.  Hiến pháp và pháp luật.	B.  Phong tục và thông lệ.
	C.  Thói quen và tập quán.	D.  Hiến pháp và phong tục
Câu 26: Các văn bản sau đây, văn bản nào là văn bản quy phạm Pháp luật?
	A.  Thông báo.	B.  Tờ trình.	C.  Lệnh.	D.  Công văn.
Câu 27: Yếu tố nào thuộc cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
	A.  Bộ luật.     	B.  Ngành luật.                                     
	C.  Hiến pháp.	D.  Luật.              
Câu 28:  Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình tròn, nền đỏ ở giữa có
	A.  cờ búa liềm.	B.  ngôi sao vàng ba cánh.
	C.  huy hiệu Đoàn	D.  ngôi sao vàng năm cánh.

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1(2điểm): Em hãy liệt kê một số quy định pháp luật để thấy rằng pháp luật có tính quy phạm phổ biến.
Câu 2 (1điểm): Tình huống: Sau khi học xong bài “ Giới thiệu về Hiến Pháp” bạn A thắc mắc: Việc sửa đổi Hiến pháp là do Quốc hội quyết định thì cần gì phải lấy ý kiến của nhân dân.
Nếu em là bạn của A,em sẽ giải đáp thắc mắc của A như thế nào?

------ HẾT ------
ĐÁP ÁN
I. Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
	1
	D
	6
	A
	11
	B
	16
	D
	21
	B
	26
	D

	2
	B
	7
	A
	12
	A
	17
	A
	22
	D
	27
	B

	3
	B
	8
	B
	13
	A
	18
	C
	23
	B
	28
	D

	4
	B
	9
	C
	14
	B
	19
	D
	24
	A
	
	

	5
	A
	10
	D
	15
	B
	20
	A
	25
	A
	
	



II. Phần đáp án câu tự luận: 
Câu 1(2điểm): Em hãy liệt kê một số quy định pháp luật để thấy rằng pháp luật có tính quy phạm phổ biến.
Câu 2 (1điểm)Tình huống: Sau khi học xong bài “ Giới thiệu về Hiến Pháp” bạn A thắc mắc: Việc sửa đổi Hiến pháp là do Quốc hội quyết định thì cần gì phải lấy ý kiến của nhân dân.
Nếu em là bạn của A,em sẽ giải đáp thắc mắc của A như thế nào?
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á


p lu


ậ


t quy đ


ị
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